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         Số: 
[bookmark: _Hlk175298940]V/v mời báo giá hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm nước, thực phẩm dịch vụ năm 2024.
	       
Đắk Nông, ngày       tháng 8 năm 2024



Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán mua sắm và giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm nước, thực phẩm dịch vụ năm 2024 cụ thể như sau: 
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông; địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hà Văn Phong, nhân viên phòng Kế hoạch Nghiệp vụ.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá 01 trong 02 cách sau:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Hà Văn Phong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, SĐT: 0911.480.234.
- Nhận qua email: khnv.cdcdaknong@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: khi phát hành thư mời đến 16h 00 phút ngày 10 tháng 9 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Ít nhất 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2024 (tính từ ngày kết thúc nhận báo giá). Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí cho các dịch vụ liên quan. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục (có Phụ lục kèm theo).
2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng hoá:  kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III-IV/2024.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng (nếu có): Không thực hiện tạm ứng (trừ trường hợp nhà thầu đề nghị trong thương thảo được đồng ý); thanh toán khi thực hiện xong hợp đồng và cung cấp đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan.
		
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Khoa XN-CĐHA-TDCN;
- Khoa TTGDSK(đăng tải trên Website ngành Y tế);
- KT Hoàng (đăng tải muasamcong.mpi.gov.vn);
- Lưu: P. KHNV.
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Đặng Thành





























PHỤ LỤC
Hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm nước, thực phẩm dịch vụ năm 2024 
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:       /KSBT-KHNV ngày      tháng 8 năm 2024)

	STT
	Danh mục hàng hóa/dịch vụ
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa/dịch vụ
	Địa điểm thực hiện
	Quy cách
	Ghi chú

	1
	Môi trường vi sinh Hichrome Chromogenic Coliform Agar (CCA)
	1
	Hộp
	Môi trường dạng hạt
(Enzymatic digest of casein 1g; Yeast extract 2g; Sodium chloride 5g; Sodium chloride 2,2g; Di-sodium hydrogen phosphate 2,7g; Sodium pyruvate 1g; Sorbitol 1g; Tryptophan 1g; Secondary alcohol ethyloxylate surfactant 0,15g; 6-Chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside 0,2g; 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-ß-D-glucuronic acid 0,1g;  Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) 0,1g; Bacteriological agar 16g; pH of the ready-to-use media at 25 °C : 6,8 ± 0,2.)
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Hộp(500g)
	 

	2
	Test Oxida
	50
	Test
	manufacturer/tradename:
Bactident™; technique(s):
microbiological culture: suitable; application(s):
food and beverages
pharmaceutical;  storage temp: 
2-8°C
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Test
	 

	3
	Môi trường Tryptic Soy Agar (TSA)
	1
	Hộp
	Môi trường đóng gói dạng hạt
Pancreatic Digest of Casein  15g;
Soy peptone  5g;
Sodium Chloride  5g;
Agar 15g
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Hộp(500g)
	 

	4
	Cồn 90 độ
	5
	Chai
	Độ tinh khiết 90% C2H5OH
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Chai (01 lít)
	 

	5
	Acid Nitric
	1
	Chai
	Nồng độ acid nitric ≥ 65%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Chai (1000 ml)
	 

	6
	Acid phosphoric
	1
	Chai
	Nồng độ Acid phosphoric ≥ 85%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Chai (500 ml)
	 

	7
	Amoniac
	1
	Chai
	Nồng độ Amoniac 25-30%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Chai (1000 ml)
	 

	8
	Amonium acetate
	2
	Hộp
	Độ tinh  khiết ≥ 98,0%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	1000g/hộp
	 

	9
	Arsen 1000 ppm
	1
	Chai
	Dung dịch chuẩn 1000 mg/L
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	500ml/chai
	 

	10
	Chì 1000 ppm 
	1
	Chai
	Dung dịch chuẩn 1000 mg/L
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	100ml/chai
	 

	11
	Chromium 1000 ppm
	1
	Chai
	Dung dịch chuẩn 1000 mg/L
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	100ml/chai
	 

	12
	Đồng 1000 mg/L 
	1
	Chai
	Dung dịch chuẩn 1000 mg/L
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	100ml/chai
	 

	13
	Ethylene diaminetetraaetic acid disodium salf (EDTA)
	1
	Hộp
	Độ tinh khiết ≥ 99.0%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	1000g/hộp
	 

	14
	Kẽm 1000 mg/L
	1
	Chai
	Dung dịch chuẩn 1000 mg/L
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	100ml/chai
	 

	15
	Khí Acetylen 99.9%
	1
	Bình
	Độ tinh khiết 99.9%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	40kg/ bình
	 

	16
	Khí argon 99.99%
	1
	Bình
	Độ tinh khiết 99.99%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	40kg/ bình
	 

	17
	Nitric acid 65% GR for analysis
	1
	Chai
	Hàm lượng Nitrits ≥ 65%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	1000ml /chai
	 

	18
	Nước cất địa ion
	1
	Can
	Nước cất không chứa Cation và anion
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	10lít/can
	 

	19
	Ammonium Chlorite (NH4Cl)
	1
	Chai
	Độ tinh khiết ≥ 85,0%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	250g/chai
	 

	20
	Ethylenedinitrilotetraaciticacimagnesium diaodiumsalf (MgEDTA)
	1
	Hộp
	Độ tinh khiết ≥ 95,0%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	100g/hộp
	 

	21
	Hydroxylammonium chloride 
	4
	Hộp
	Độ tinh khiết ≥ 99.0%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	250g/hộp
	 

	22
	Acid acetic
	3
	Chai
	Độ tinh  khiết ≥ 96%.
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	1000ml/chai
	 

	23
	Iron standard solution 1000mg/l Fe
	1
	Chai
	Dung dịch chuẩn 1000 mg/L
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	100ml/chai
	 

	24
	Mangannese standard
 solution 1.000ppm 
	1
	Chai
	Dung dịch chuẩn 1000 mg/L
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	500ml/chai
	 

	25
	Sodium hydroxide (NaOH)
	1
	Hộp
	Độ tinh khiết ≥ 98,92%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	1000g/hộp
	 

	26
	pH 10 
	2
	Chai
	pH = 10 giá trị pH: 
9,98 -10.02 ± 0.03 (25oC)
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	1000ml/chai
	 

	27
	pH 4 
	2
	Chai
	pH = 4 giá trị pH: 
3,99 -4,02 ± 0.02 (20oC)
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	1000ml/chai
	 

	28
	pH 7
	2
	Chai
	pH = 7 giá trị pH: 
6,99 -7,01 ± 0.02 (20oC)
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	1000ml/chai
	 

	29
	Potassium Hexa Chloroplatinate (IV)K2PtCl6 (01gam/chai)
	2
	Chai
	Potassium hexachloroplatinate (IV) ≥ 99,8%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	01 g/chai
	 

	30
	Coban clorua (II) CoCl2
	1
	Hộp
	Độ tinh khiết ≥ 99,6%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	100g/hộp
	 

	31
	Acid sulfuric
	2
	Chai
	Độ tinh khiết ≥ 99,0%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	1000ml/chai
	 

	32
	Amonium iron (II) 
Sulfate Hexahydrate
	1
	Hộp
	Độ tinh khiết ≥ 99,0%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	50g/hộp
	 

	33
	Triethanolamine (N(CH2CH2OH)2)
	1
	Chai
	Độ tinh khiết ≥ 99,0%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	250ml/chai
	 

	34
	CaCO3
	1
	Hộp
	Độ tinh khiết ≥ 99,0%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	500g/hộp
	 

	35
	Acid Chlohydric (HCl)
	2
	Chai
	Độ tinh khiết ≥ 99,0%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	500ml/chai
	 

	36
	Chuẩn Nitrit 1.000ppm 
	1
	Chai
	Dung dịch chuẩn 1000 mg/L
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	500ml/chai
	 



Mẫu báo giá
Tên hãng sản xuất, nhà cung cấp: ........................................................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................................................................
Số điện thoại:................................ Mail:................................................................................................................ 

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hoá như sau:
1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan
	STT
	Danh mục hàng hoá
	Tên thương mại
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/khối lượng
	Đơn giá[footnoteRef:1] [1:  Đơn giá trên đã bao gồm: Chi phí cho các dịch vụ liên quan và Thuế, phí, lệ phí (nếu có).] 

(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	Mặt hàng A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mặt hàng B
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	


Số tiền bằng chữ: ……………………..
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……ngày, kể từ ngày …… tháng 9 năm 2024.
	3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
													             ….., ngày…. tháng….năm….
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))










